
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

a) Dự toán: 

− Tên dự toán: Mua sắm văn phòng phẩm Văn phòng thành ủy năm 2025; 

− Nguồn vốn: Chi từ nguồn dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước (kinh phí không 

thực hiện chế độ tự chủ). 

− Chủ đầu tư: Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Gói thầu: 

− Tên gói thầu: Gói 2: Mua sắm văn phòng phẩm Văn phòng thành ủy năm 2025; 

− Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, LCNT qua mạng. 

− Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

− Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày. 

− Loại hợp đồng: Trọn gói. 

− Phạm vi công việc của gói thầu: Được nêu tại biểu Mẫu 01A - Phạm vi cung cấp 

thuộc E-HSMT. 

− Địa điểm bàn giao hàng hóa: Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:  

− Hàng hóa cung cấp cho gói thầu mới 100% và được sản xuất trong năm 2024 trở 

lại đây, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất. 

− Hàng hóa cung cấp cho gói thầu có đặc tính, thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, 

tiêu chuẩn chất liệu của vật tư đáp ứng theo yêu cầu tương đương E-HSMT hoặc tốt hơn. 

− Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, số lượng hàng hoá 

theo yêu cầu. 

− Gía dự thầu bao gồm các chi phí bảo hiểm, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, 

đào tạo.... cho tất cả các hàng hóa được liệt kê trong Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp thuộc 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. (Toàn bộ chi phí về vật tư tiêu hao, … phục vụ 

quá trình hướng dẫn sử dụng, đào tạo do nhà thầu chịu). 

− Cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành sửa chữa hư hỏng, bảo trì, vật tư tiêu hao, phụ 

tùng thay thế theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

− Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hợp lý và hiệu quả kinh tế. 

− Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. 

− Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc, các chứng chỉ chất lượng, 

chứng nhận hàng mới 100%. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể: 

−  Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu mô tả nhãn hiệu, xuất xứ, đặc tính, thông 

số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của 



gói thầu. Nếu một chỉ tiêu kỹ thuật không đạt đều được coi như là không đáp ứng. Hàng 

hóa cung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: 

Bảng số 01: Yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa 

STT MÔ TẢ CHI TIẾT 

A MỰC IN LASER MÀU 

1 

Mực hộp máy in laser dùng cho máy in m255nw/m255dw/M183fw/ M283fdn/ 

M283fdw 

Màu mực: Màu đen 

Năng suất trang in: 1.350 trang, độ phủ 5% 

Mực HP 206A Black (W2110A) hoặc tương đương. 

2 

Mực hộp máy in laser Dùng cho máy in m255nw/m255dw/M183fw/ 

M283fdn/ M283fdw 

Màu mực: Màu xanh 

Năng suất trang in: 1.250 trang in theo tiêu chuẩn hãng 

HP 206A Cyan (W2111A) hoặc tương đương.   

3 

Mực hộp máy in laser Dùng cho máy in m255nw/m255dw/M183fw/ 

M283fdn/ M283fdw 

Màu mực: Màu vàng 

Năng suất trang in: 1.250 trang in theo tiêu chuẩn hãng 

HP 206A Yellow (W2112A) hoặc tương đương.   

4 

Mực hộp máy in laser Dùng cho máy in m255nw/m255dw/M183fw/ 

M283fdn/ M283fdw 

Màu mực: Màu hồng 

Năng suất trang in: 1.250 trang in theo tiêu chuẩn hãng. 

HP 206A Magenta (W2113A) hoặc tương đương.   

5 

Mực in - màu đen Dùng cho máy in HP Color LaserJet Pro M454dn, 

M454dw, M454nw, MFP M479dw, M479fdn, M479fdw, M479fnw 

Dung lượng: 2,400 trang độ phủ 5%. 

HP 416A (W2040A) - màu đen  hoặc tương đương.   

6 

Mực in - màu xanh Dùng cho máy in HP Color LaserJet Pro M454dn, 

M454dw, M454nw, MFP M479dw, M479fdn, M479fdw, M479fnw 

Dung lượng: 2,100 trang độ phủ 5% 

HP 416A (W2041A) - màu xanh hoặc tương đương.   

7 

Mực in - màu vàng Dùng cho máy in HP Color LaserJet Pro M454dn, 

M454dw, M454nw, MFP M479dw, M479fdn, M479fdw, M479fnw 

Dung lượng: 2,100 trang độ phủ 5% 

HP 416A (W2042A) - màu vàng hoặc tương đương.   

8 

Mực in - màu hồng Dùng cho máy in HP Color LaserJet Pro M454dn, 

M454dw, M454nw, MFP M479dw, M479fdn, M479fdw, M479fnw 

Dung lượng: 2,100 trang độ phủ 5% 

HP 416A (W2043A) - màu hồng  hoặc tương đương.   



9 

Mực in Dùng cho máy in HP Color LaserJet Enterprise M553n, M553dn, 

M553x, MFP M577dn, M577f, Flow MFP M577c, Flow MFP M577z 

Dung lượng: 6,000 trang độ phủ 5% 

HP 508A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF360A)  hoặc tương đương.   

10 

Mực in Dùng cho máy in  HP Color LaserJet Enterprise M553n, M553dn, 

M553x, MFP M577dn, M577f, Flow MFP M577c, Flow MFP M577z 

Dung lượng: 6,000 trang độ phủ 5% 

HP 508A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (CF361A)  hoặc tương đương.   

11 

Mực in Dùng cho máy in HP Color LaserJet Enterprise M553n, M553dn, 

M553x, MFP M577dn, M577f, Flow MFP M577c, Flow MFP M577z 

Dung lượng: 6,000 trang độ phủ 5% 

HP 508A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (CF362A)  hoặc tương 

đương.   

12 

Mực in Dùng cho máy in HP Color LaserJet Enterprise M553n, M553dn, 

M553x, MFP M577dn, M577f, Flow MFP M577c, Flow MFP M577z 

Dung lượng: 6,000 trang độ phủ 5% 

HP 508A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (CF363A)  hoặc tương 

đương.   

13 

Hộp mực máy in laser Dùng cho máy in màu HP CP5525/ M750N/ M570DN 

Dung lượng: 13,500 trang độ phủ 5% 

HP 650A Black Cartridge - màu đen (CE270A)  hoặc tương đương.   

14 

Hộp mực máy in laser Dùng cho máy in màu HP CP5525/ M750N/ M570DN 

Dung lượng: 15,000 trang độ phủ 5% 

HP 650A Cyan Cartridge - màu xanh (CE271A)  hoặc tương đương.   

15 

Hộp mực máy in laser Dùng cho máy in màu HP CP5525/ M750N/ M570DN 

Dung lượng: 15,000 trang độ phủ 5% 

HP 650A Yellow Cartridge - màu vàng (CE272A) hoặc tương đương.   

16 

Hộp mực máy in laser - màu hồng Dùng cho máy in màu HP CP5525/ 

M750N/ M570DN 

Dung lượng: 15,000 trang độ phủ 5% 

HP 650A Magenta Cartridge - màu hồng (CE272A)  hoặc tương đương.  

B MỰC IN LASER TRẮNG ĐEN 

1 

Hộp mực in Dùng cho máy in: Ricoh 

Sp230DNW/230SFNW/M340/340W/340F/340FW/ P200/201W/SP230 

DNw/FNw/SFNw  

Loại mực in: Mực in máy Ricoh 

Màu sắc: Hộp mực in màu đen 

 Số trang: In khoảng 3.000 trang A4 (với độ phủ 5%) 

 Hàng Mới 100%. 

Ricoh SP230L  hoặc tương đương. 

2 
Hộp mực in Dùng cho máy in: HP LaserJet Pro M401a, M401d, M401dn 

Loại mực: Laser trắng đen 



Dung lượng: 2.700 trang A4, độ phủ 5% 

Bảo hành: Chính hãng 

Vmax HP 80A Black  (CF280A)  hoặc tương đương. 

3 

Hộp mực in Dùng cho máy in: HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712dn 

(CF236A) 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 10.000 trang A4, độ phủ 5% 

Bảo hành: Chính hãng 

HP 14A Black Original LaserJet Toner Cartridge (CF214A)  hoặc tương đương. 

4 

Hộp mực máy in laser Dùng cho máy in canon LBP 223dw/226dw/MF445dw/ 

MF449x 

Loại mực: laser trắng đen 

Dung lượng:~ 3.100 trang A4 độ phủ mực 5%, theo tiêu chuẩn in của hãng. 

Hàng chính hãng, mới 100% 

Canon 057  hoặc tương đương. 

5 

Hộp mực in Dùng cho máy in HP LaserJet Pro M402d Printer (C5F92A), HP 

LaserJet Pro MFP M426fdn (F6W14A)... 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng:  3.100 trang A4 độ phủ 5% 

Bảo hành: Chính hãng 

Vmax HP 26A Black  (CF226A)  hoặc tương đương. 

6 

Hộp mực in Dùng cho máy in: HP Laserjet 

M127NF/M125A/M201N/201DW/M225DW 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng:  1.500 trang A4 độ phủ 5% 

Bảo hành: Chính hãng 

Vmax 83A Black Toner Cartridge (CF283A)  hoặc tương đương. 

7 

Mực máy in Dùng cho máy in HP LaserJet 1320/1160/1320n/3390/3392/HP 

LaserJet P2014/P2015/P2015d/P2015dn. 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 3.000 trang A4 độ phủ 5% 

Bảo hành: Chính hãng 

HP LaserJet 1320 (Q5927A)  hoặc tương đương. 

8 

Hộp mực in Dùng cho máy in Brother HL 2360/2361 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.600 trang A4 (5% độ phủ mực) 

TN2385  hoặc tương đương. 

9 

Mực máy in Dùng cho máy in HP LaserJet Pro M404n/ M404dn/ M404dw/ 

M428fdn/ M428fdw 

Loại mực: HP Laser trắng đen 

Mã mực: HP 76A (CF276A) 

Dung lượng: 3.100 trang A4 (5% độ phủ)  

HP CF276A  hoặc tương đương. 



10 

Mực máy in Dùng cho máy in Brother HL-5340/ 5350/ 5370, MFC-8880 

Màu mực in:  In laser màu đen 

Số lượng bản in: 3600 trang A4, độ bao phủ 5% 

TN-3250  hoặc tương đương. 

11 

Mực  Dùng cho máy in  HL-5100DN/6200DW/6400DW/ MFC-

L5700DN/5900DW  

Loại mực: Mực in laser trắng đen 

Dung lượng: 3000 trang độ phủ 5% theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 

Brother TN-3448  hoặc tương đương. 

12 

Hộp mực in Dùng cho máy in HP LaserJet M4003DN, M4003DW, 

MFP4103FDN, MFP4103FDW  

Loại mực: Laser đen trắng. 

Dung lượng: 3.050 trang A4, độ phủ 5% 

HP 151A  (W1510A)  hoặc tương đương. 

13 

Hộp mực in Dùng cho máy in HP P2035/ P2055 

Loại mực: Laser trắng đen 

Dung lượng: 2.300 trang A4, độ phủ 5% 

Vmax 05A hoặc tương đương. 

C MỰC MÁY PHOTOCOPY 

1 

Mực Dùng cho máy in: Fuji Xerox ApeosPort-VI C2271, C3371, C4471 

Loại sản phẩm: Mực in laser 

Màu mực: Đen 

Dung lượng: In khoảng 34.000 trang (với độ phủ 5%) 

Hàng chính hãng có CO và CQ 

Xerox CT202634 hoặc tương đương. 

2 

Mực Dùng cho máy in: Fuji-Xerox C2271/ C3370/ C3371/ C4471 

Màu sắc: Xanh (Cyan) 

Dung lượng: In khoảng 21.000 trang (với độ phủ 5%) 

Hàng chính hãng có CO và CQ 

Xerox CT202635 hoặc tương đương. 

3 

Mực  Dùng cho máy in : Fuji-Xerox C2271/ C3370/ C3371/ C4471 

Màu sắc: Đỏ (Magenta) 

Dung lượng: In khoảng 21.000 trang (với độ phủ 5%) 

Hàng chính hãng có CO và CQ 

Xerox CT202636  hoặc tương đương. 

4 

Hộp mực Dùng cho máy in : Fuji-Xerox C2271/ C3370/ C3371/ C4471 

Màu sắc: Vàng (Yellow) 

Dung lượng: In khoảng 21.000 trang (với độ phủ 5%) 

Hàng: chính hãng có CO và CQ 

Xerox CT202637  hoặc tương đương. 

5 
Hộp mực Dùng cho máy photocopy Canon iR2535W/iR2545W 

Màu mực : Màu đen, ra đậm rõ nét,  



Trọng lượng hộp mực: ≥ 925 gam 

Tuổi thọ hộp mực: ≥ 19.400 trang (với độ phủ mực 5%, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

19752 hoặc TCVN 11790:2017) 

Hàng chính hãng có CO và CQ 

Canon NPG-50BK  hoặc tương đương.  

6 

Hộp mực Dùng cho máy photocopy Canon iRADV4251i  

Màu mực: Màu đen, ra đậm rõ nét,  

Trọng lượng hộp mực: ≥ 1.545 gam 

Tuổi thọ hộp mực: ≥ 34.200 trang (với độ phủ mực 5%, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

19752 hoặc TCVN 11790:2017) 

Hàng chính hãng có CO và CQ 

Canon NPG-56BK  hoặc tương đương. 

7 

Hộp mực Dùng cho máy Kyocera TasKalfa MZ4000i  

Màu sắc: Đen (Black) 

Dung lượng in:  ~35.000 trang (khổ A4, 5% độ phủ) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

TCVN: 19752 

Xuất xứ: hàng chính hãng  

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

TK-7230 hoặc tương đương.  

8 

Hộp mực Dùng cho máy: Kyocera TasKalfa 4002i/5002i/6002i/5003i/6003i  

Màu sắc: Đen (Black) 

Loại mực: Toner Cartridge 

Dung lượng in:  ~35.000 trang (khổ A4, 5% độ phủ) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

TCVN: 19752 

Xuất xứ: hàng chính hãng  

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

Hộp mực TK-6329  hoặc tương đương. 

9 

Mực  Dùng cho máy Ricoh MP 6054 / 6055 / 6000, Ricoh MP 5054 / 5055 / 

5000, Ricoh MP 4054 / 4055 / 4000 

Màu sắc: Đen (Black) 

Dung lượng in:  ~35.000 trang (theo chuẩn A4, 5% độ phủ) 

Xuất xứ: Ricoh chính hãng 

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

Ricoh MP 6054S  hoặc tương đương. 

10 

Mực  Dùng cho máy MP 6000, 7000, 6500, 6001, 602, 7502... 

Màu sắc: Đen (Black) 

Mã sản phẩm: 885274 

Loại mực: Toner Cartridge 

Dung lượng in: ~43.000 trang (theo tiêu chuẩn A4, 5% độ phủ) 

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

Ricoh Toner Type 6210D  hoặc tương đương. 

11 
Hộp mực Dùng cho máy photocopy Canon iR2520/2525/2530 

Màu mực: Màu đen, ra đậm rõ nét,  



Trọng lượng hộp mực: ≥ 700 gam 

Tuổi thọ hộp mực: ≥ 14.600 trang (với độ phủ mực 5%, theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

19752 hoặc TCVN 11790:2017) 

Hàng: chính hãng có CO và CQ 

Canon NPG-51BK  hoặc tương đương. 

12 

Mực  Dùng cho máy Konica Minolta Bizhub 458e/558e/658e  

Màu sắc: Đen (Black) 

Dung lượng in:  ~26.000 trang (khổ A4, 5% độ phủ) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 

TCVN: 19752   

Bảo hành: Chính hãng 12 tháng hoặc đến khi hết mực 

TN516 Cartridge  hoặc tương đương. 

D VĂN PHÒNG PHẨM CÁC LOẠI 

1 

Băng keo trong 48mm 100Y 

Băng dính (keo) trong 4.8cm dài 100Y màng 50 Mic 

Chiều dài 100 yards 

Màng keo dày 50 mic 

Băng keo văn phòng, chất liệu OPP, dán 1 mặt, chống thấm, độ dính cao 

Chức năng: dán thùng, bưu kiện, vật liệu giấy và bề mặt nhẵn 

Kích thước bề rộng: 4.8 cm 

Chất lượng: Băng keo có độ dính cao mới đảm bảo được khả năng chịu lực. Đạt 

được chỉ số độ dính phù hợp. 

Đơn vị tính: Cuộn 

 

2 

Băng keo trong nhỏ văn phòng 18mm*25Y  

Chất liệu: Băng keo được sản xuất từ nhựa OPP có khả năng chống thấm tốt và độ 

dính cao, không bong tróc, thích hợp dán lên nhiều bề mặt khác nhau.  

Lõi: Được làm từ nhựa hoặc giấy giúp bảo vệ băng keo không bị bóp méo và bảo 

quản trong thời gian dài.  

Kích thước: 1F8 

Chiều dài: 25 yard 

Màu sắc: trắng 

Quy cách đóng gói: Mỗi cây băng keo gồm 10 cuộn 

3 

Băng keo vải xám siêu dính 48mm 

Màu sắc: xám  

Quy cách : 48mm – 15Y. 

Đóng gói : 6 cuộn – 1 cây. 

Công dụng : Có độ dai cao , dính chắc trên hầu hết các bề mặt như vải , gỗ , kính 

… dùng đóng những thùng hàng nặng vận chuyển xa , dán inox , và có thể dán 

sàn trong xây dựng và sơn sửa 

4 

Băng keo vải siêu dính 48mm 

Màu sắc: đen 

Quy cách : 48mm – 15Y. 

Đóng gói : 6 cuộn – 1 cây. 

Công dụng : Có độ dai cao , dính chắc trên hầu hết các bề mặt như vải , gỗ , kính 



… dùng đóng những thùng hàng nặng vận chuyển xa , dán inox , và có thể dán 

sàn trong xây dựng và sơn sửa 
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Băng keo 2 mặt 2.4cm - 10Yard 

Được sản xuất trên quy trình hiện đại, không chứa các hóa chất độc hại, an toàn 

cho sức khỏe người sử dụng. 

Sản phẩm có độ bền cao, có 2 mặt keo tiện lợi. Băng keo 2 mặt giúp cố định vô 

hình giữa 2 bề mặt nhẵn với nhau tạo tính thẩm mỹ cao, không để lộ những miếng 

dán như băng keo 1 mặt. 

Băng keo có màu trắng và khi tháo 2 mặt giấy sẽ lộ ra miếng keo trong suốt. Sản 

phẩm có thể dùng để dán thùng, văn phòng phẩm, giấy tờ, tài liệu….. 

Sản phẩm ứng dụng nhiều trong các văn phòng, cơ sở kinh doanh hàng hóa và chế 

tác thủ công… 

Quy cách: 1 cây/12 cuộn 
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Băng keo giấy 48mm  

hay còn gọi là băng dính giấy 4.8cm, là loại băng keo đa tác vụ, rất tiện lợi cho 

công việc của bạn. 

Quy cách: 06 cuộn / 1 cây, rộng 5F, dài 14.4m. 

Chất lượng: – Chất liệu keo có độ bám dính cao nhưng không mạnh như băng keo 

trong. Việc này cho phép bạn thực hiện một số công việc bằng cách dánh băng 

dính giấy vào rồi lại tháo ra. Chẳng hạn như sơn tường, quét vôi ve…. 

Keo được dán dính bền lâu. 

Sản phẩm băng keo thân thiện với môi trường và người sử dụng. 

Thích hợp với nhiều mục đích sử dụng. Kéo băng keo êm nhẹ. 
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Băng keo 2 mặt cường lực bản rộng 2cm dài 3m 

Có độ đàn hồi tốt, khả năng kết dính cao, chịu được rung động mạnh. 

Hiệu suất kết dính cao và kháng hóa dẻo mạnh 

Chịu nhiệt lên đến 170 độ C 

Màu sắc keo: màu đen 

Độ dày lớp keo: 1.1mm 

Sử dụng trong lắp ráp khung, bộ phận nội ngoại thất ô tô, bảng hiệu, két sắt, phù 

hợp các bề mặt thép không gỉ, ABS, PVC,… 

Cuộn dài 3 mét, nhiều kích cỡ bề rộng 2cm 
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Bìa hộp đựng tài liệu A4 (kích thước 315 x 235 x 35mm 

Kích thước: 315 x 235 mm, gáy 35 mm, độ dày 0.85 mm 

Trọng lượng: 204gam 

Quy cách: 1 bìa/1 túi 

Màu sắc: Xanh dương 

Khả năng lưu trữ: có khả năng lưu trữ nhiều tài liệu 

Sản phẩm được làm từ nhựa PP có độ bền cao, không độc hại. Cấu tạo tiện lợi dễ 

sử dụng, luôn giữ hồ sơ, tài liệu phẵng phiu, sạch sẽ và tạo cảm giác thoải mái và 

dễ dàng khi sử dụng. 

Thiết kế màu sắc trang nhã lịch sự hiện đại sang trọng phù hợp với môi trường 



văn phòng. 

Đóng gói : 20 bìa/thùng carton 
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Bìa lá A4 trắng 

- File hở 2 cạnh có độ trong suốt cao cho bạn thấy nội dung rõ ràng. 

- Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền và công nghệ nhật Bản với nguyên 

liệu từ loại nhựa trong suốt. 

- Độ bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt. 

- Chất lượng: Đẹp, trắng, láng. 

- Khổ A4 (21x31cm), 100 cái/1 xấp. 

- Loại dày 0.15mm 
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Bìa lá A4 trong 4 màu  

Màu: xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ  

Kích thước: 30,5 x 23cm 

Chất liệu: Nhựa PP 

Trọng Lượng: 20g 

Quy Cách: 50 cái/bao 
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Bìa lỗ A4  

Đơn vị tính: Xấp 10 cái 

Số lỗ: 11 lỗ 

Kích thước: A4 phủ bì 

Độ dày: 45 micron 

Màu sắc: Trong suốt 

Công dụng: Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, có khả năng chứa khoảng 10 tờ A4. 
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Bìa nút (26x36cm) (±0.18mm) 

Màu: trắng, xanh lá, đỏ, vàng 

Kích thước: 36,5 x 25,5cm 

Trọng Lượng: 31g 

Chất liệu: nhựa  

Quy Cách: 12 cái/bao 
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Bìa còng bật (5cm) 

Bìa còng bật 5cm A4 Lever Arch File dùng đựng giấy A4, cần phải đóng lỗ (2 lỗ) 

và bỏ vào còng bật xuống và kẹp giấy lại. 

Sản phẩm bìa cao cấp chất lượng cao. Bìa còng với 1 mặt được nhựa PP - dễ dàng 

lau chùi bụi bậm. Dễ sử dụng, khổ F4 với bề rộng 7cm giúp bạn sắp xếp trật tự 

lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 

Màu sắc: nhiều màu 

Sức chứa giấy : 300 tờ A4. 

Kích thước tổng: 280 x 50 x 318mm 

Độ dày bìa: 2.0mm 
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Bìa còng bật (7cm) 

Bìa còng bật 7cm A4 Lever Arch File dùng đựng giấy A4, cần phải đóng lỗ (2 lỗ) 

và bỏ vào còng bật xuống và kẹp giấy lại. 

Sản phẩm bìa cao cấp chất lượng cao. Bìa còng với 1 mặt được nhựa PP - dễ dàng 



lau chùi bụi bậm. Dễ sử dụng, khổ F4 với bề rộng 7cm giúp bạn sắp xếp trật tự 

lưu trữ hồ sơ, tài liệu. 

Màu sắc: nhiều màu 

Sức chứa giấy : 500 tờ A4. 

Kích thước tổng: 280 x 70 x 318mm 

Độ dày bìa: 2.0mm 
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Bìa còng 90mm A4 một mặt  

Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân 

thiện với môi trường, thuận tiện khi sử dụng. 

Đặt điểm:     

Một mặt bìa được sản xuất từ vật liệu simili cao cấp, mặt trong phủ màng OPP. 

Khóa và thanh kẹp giấy bằng thép chắc chắn, có lớp mạ chống oxi hóa,  giữ được 

tính năng ổn định sau nhiều lần sử dụng. 

Tính năng:   

Một bìa chứa được 600 tờ A4 

Có thể lưu được các loại bìa: Bìa lỗ, bìa kẹp nhựa,... 

Màu sắc: Màu Xanh,  Xanh đậm 

Kích thước: 32 x 28 x 9.5 cm 

Trọng lượng (gr): 530gr 
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Bút dạ quang vàng 

Màu mực tươi sáng, phản quang tốt, không độc hại. Đầu bút và ruột bút bằng 

polyester , dạng vát xéo. Vỏ bọc bằng nhựa PP. 

Bề rộng nét viết: 5 mm 

Số đầu bút: 1 

Đóng gói: 10 cây/hộp 

Trọng lượng: 25 gram 

Màu sắc: Vàng, cam 
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Bút bi xanh 

Bút bi với thiết kế sáng tạo, ruột tự động bật lên khi cài giắt bút vào túi áo.  

 Kiểu dáng hiện đại, phần tay cầm có đệm cao su mềm (grip) giúp cho cầm bút rất 

thoải mái. Viết rất trơn, êm, mực ra đều, liên tục. 

Đầu bi: 0,5mm, đầu bi nhỏ tạo ra nét viết thanh mảnh. 

Sản phẩm có 3 màu: đỏ, xanh, đen 

Thích hợp cho các bạn học sinh, sinh viên và cả nhân viên văn phòng. 

Quy cách: 20 cây/hộp 
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Bút bi 

- Bút có thiết kế đơn giản, thân tròn, thân bút nhựa đục, giắt bút bằng kim loại mạ 

Crom sáng bóng, chỗ tay cầm có đệm mềm (grip) giúp cầm êm tay và giảm trơn 

trợt khi viết 

- Đầu bút dạng cone, nét 0.7mm 

- Màu sắc: đỏ 

- Trọng lượng: 11 gram 

- Quy cách: hộp 20 chiếc 
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Bút lông dầu xanh 

Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm 

Số đầu bút: 2 

Đóng gói: 10 cây/hộp 

Trọng lượng: 10 gram 

Màu mực: Xanh/Đỏ/Đen 

Những đặc điểm nổi bật: 

- Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn 

giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng. 

- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. 

- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim 

loại, gốm, sứ, đĩa CD... 

- Phù hợp cho: Nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. 

- 2 đầu bút kích thước: 0.4 mm và 1 mm 

- Mực không độc hại 
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Bút lông dầu xanh 

Bề rộng nét viết: 0.8mm & 6mm 

Số đầu bút: 2 

Trọng lượng: 24 gram 

Màu mực Xanh/Đỏ/Đen 

Những đặc điểm nổi bật: 

- Sản phẩm có kiểu dáng hiện đại gồm 2 đầu bút khác nhau: đầu nhỏ và đầu lớn 

giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử dụng. 

- Màu mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục. 

- Đầu bút bằng vật liệu Polyester, thân bút cầm chắc tay 

- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, da, nhựa, thủy tinh, kim 

loại, gốm, sứ, đĩa CD... 

- Phù hợp cho: Nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên. 

- 2 đầu bút kích thước: 0.8 mm và 6mm 

- Mực không độc hại 
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Bút Energel Bấm ( 0.7mm) 

Bút gel bấm metal tip, nét 0.7mm, có các màu: xanh, đỏ, đen. 

Kiểu dáng thân bút vừa vẵn, tay cầm có grip giúp cầm bút êm tay không trơn 

trượt, đễ viết 

Mực viết màu sáng, mực ra đều, trơn mượt , đẹp và mau khô 

Thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã với cài túi đẹp mắt. 

Ngòi bút 0.7mm , nét chữ ký rõ ràng, đường nét bút size trung bình 

Thiết kế dạng bấm với quai cài tiện lợi 

Đóng gói: Hộp 12 cây 
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Bút bi (xanh) 

Tên danh mục: Bút Gel B 

Đường kính viên bi: 0.6mm 

Màu mực: Xanh/đỏ/đen 



Đóng gói 10 cây/hộp 

Bút Gel bi mực gel viết êm, nhẹ, đều và liên tục. Thân bút có tảm chắc chắn. 
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Bút chì bấm 2mm 

Quy cách 1 cây / kiện 

Kích thước bút: 152 mm 

Kích thước min chì: 90 mm 

Độ cứng min chì: HB 

Tiện dụng Dùng cho loại min chì 2.0 mm và độ cứng 3H, 2H, H, HB, B, 2B, 3B, 

4B, 5B, 6B 

Chất liệu: Vỏ bút bằng nhựa ABS 

Tiêu chuẩn: TCCS 19:2008/TL-BCB 

Khuyến cáo: Tránh nguồn nhiệt, hóa chất. Không thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. 

Đặc điểm sản phẩm: 

Đầu chuốt tiện lợi, Thay ruột dễ dàng, Kẻ được dòng đậm. 
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Bấm kim số 10 

Được sản xuất bằng chất liệu hợp kim cao cấp sáng bóng, chắc chắn. 

Chất liệu cứng cáp có độ bền và khả năng chịu lực cao. 

Bên ngoài được bọc một lớp nhựa dày dặn có màu sắc trang nhã vừa đảm bảo an 

toàn trong quá trình sử dụng vừa gia tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. 

Điểm tỳ ngón tay ở đầu dụng cụ bấm được thiết kế hơi lõm xuống, giúp bạn cầm 

nắm, thao tác dễ dàng, không bị trượt tay. Sản phẩm sử dụng kim bấm số 10. 

Bấm kim sở hữu thiết kế nhỏ gọn, màu sắc trang nhã, là vật dụng cần thiết sử 

dụng trong trường học, gia đình, công ty... để hỗ trợ cho công việc sắp xếp, lưu 

trữ tài liệu. 

Dập tối đa: 20 tờ giấy A4/1 lần 
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Dao rọc giấy nhỏ 

Kích thước: 125×15×11MM (lưỡi dao) 

Lưỡi dao bằng thép hợp kim sk5, nhọn và sắc bén 

Thiết kế phần nắp đậy phía sau giúp loại bỏ phần do bị mòn, gãy 

Thân dao làm bằng thép nguyên bản sắc bén, chính xác và dễ dàng gọt, cắt 
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Dao rọc giấy lớn 

Thép hợp kim SK5 độ cứng cao và sắc bén 

Đuôi dao kèm theo dụng cụ bẻ lưỡi đao, có thể nhẹ nhàng bẻ gãy lưỡi dao cũ 

Sở hữu hệ thống khoá tự động, an toàn tiện lợiThân dao với sắc màu thời thượng, 

đẹp và thu hút 

Lưỡi dao gồm 8 mảnh 

Màu sắc: Vàng/ Đỏ 

Kích thước dao: 160×35×26mm 

Kích thước lưỡi dao: 0.5×18×100mm 
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Decal in nhãn dán trắng A4 (1 xấp 100 cái) 

- Giấy dán nhãn A4 là loại giấy decal khổ giấy A4, chia thành nhiều miếng nhỏ, 

có lớp keo tự dính, được sản xuất với giấy chất lượng tốt, có độ dính cao, bề mặt 

giấy trắng sần, dùng in trên máy in Laser đen trắng hoặc máy in phun màu 



- Dùng để in tem, nhãn dán trên sản phẩm 

- Có nhiều kích cỡ khác nhau phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng 

- Quy cách: Hộp 100 tờ A4, chia thành 5 tập nhỏ 

- Trọng lượng: 1,1kg/hộp 
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Giấy A4 80gsm 

Khổ giấy: A4 (210mm x 297mm) 

Định lượng: 80gsm 

Đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream/thùng 

Đơn vị tính: Ream  

Độ trắng: Từ 148 đến 152 CIE (tạo sự tương phản cao khi in và khả năng chống 

phai màu). 

Độ sáng: Từ 101-104% 

Độ mờ: Không nhỏ hơn 92,0% 
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Hồ dán khô (1 lốc 12 chai) 

Keo dán giấy nắp lưới 30ml 

Những đặc điểm nỗi bật của keo dán giấy: 

- Dây chuyền sản xuất mực lông dầu hiện đại. 

- Sản phẩm bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. 

- Mùi thơm, không độc hại 

- Sản phẩm được đựng trong chai nhựa chắc chắn với dung tích 30 ml. 
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Khay hồ sơ kim loại đứng màu xám 

Khay được làm bằng kim loại không gỉ, với ưu điểm là có khả năng chống ăn 

mòn và chịu nhiệt tốt. 

Sản phẩm có hai màu đen và xám bạc, kết hợp cùng chất liệu lưới kim loại sang 

trọng, chắc chắn, nên rất phù hợp với không gian nội thất văn phòng hiện đại. 

Màu sắc: Xám 

Chất liệu: Kim Loại 

Trọng lượng (gr): 358 gr 

Kích Thước Bao Bì:28,2 x 25.7 x 9 cm 
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Khay cắm bút 7 ngăn kim loại 

Kích thước: 22cm * 14cm * 12,8cm 

Màu đen 

Bề mặt ngoài là dạng lưới thông thoáng. 

Khay đựng bút cao cấp bằng thép sơn tĩnh điện cứng chắc. 

Hộp đựng bút để bàn nhiều ngăn đựng tiện dụng, dùng làm hộp đựng bút văn 

phòng, hộp bút học sinh. 

Hộp bút đa năng có đế làm bằng tấm thép rất chắc chắn, giúp bàn làm việc, bàn 

học gọn gàng, ngăn nắp. 
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Khay cắm bút 4 ngăn kim loại (màu đen) 

KT:20cmx10cmx10cm 

– Chất liệu: Được làm bằng sắt lưới mạ sơn. 

– Bề mặt ngoài là dạng lưới thông thoáng. 
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Kéo lớn màu xanh 

Kéo dài 210mm siêu bền 

Đặc điểm:  

- Tay cầm được làm từ nhựa ABS bền đẹp, chịu được va đập, nhiệt độ (dưới 

120ºC) và hóa chất. 

- Lưỡi kéo được làm từ thép không rỉ giúp đường cắt sắc hơn 

- Mẫu mã sang trọng, tinh tế 

- Thiết kế tiện dụng giúp người sử dụng dễ dàng và thoải mái 

Kích thước: 210mm 

Màu sắc: Xanh- đỏ 

34 

Khăn giấy lụa hộp 

Khăn giấy có cấu trúc 2 lớp, bao gồm: 

Lớp giấy nền: Được làm từ bột giấy nguyên chất 

Lớp giấy thấm: Được làm từ bột giấy mịn 

Hai lớp giấy này được liên kết chặt chẽ với nhau bằng công nghệ sản xuất tiên 

tiến, giúp cho khăn giấy pulppy 180 tờ có độ bền cao và không bị tách rời khi sử 

dụng. 
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Khăn lau bàn 

Chất liệu: Vải Microfiber Siêu Mịn 

 Không xù lông, không ra màu 

 Kích thướt: 30x30 

Lau siêu sạch. 

Chất vải dầy dặn. 

- Sản phẩm gồm nhiều màu sắc:Trắng, Hồng, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng.  

- Sản xuất 100% từ chất liệu thiên nhiên, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất gây kích 

ứng da. 

36 

Túi rác (1 lốc 3 cuộn) 

Cuộn túi đựng rác được làm từ chất liệu nhựa HD tái sinh, bề mặt nhám. 

KT: 64x78cm 

Màu sắc: 3 màu xanh- đỏ- vàng 

 

37 

Cặp tài liệu A4 -12 ngăn 

Bền chắc, dùng lâu, chất lượng tuyệt vời 

Thiết kế khoá kéo đa năng 

Thiết kế khép kín, chắc chắn, khoá đóng linh hoạt, giúp bảo đảm tốt tài liệu 

Dễ dàng phân loại, quản lí nhờ 12 giấy phân trang 
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Pin AA vỉ 2 viên chính hãng 

• Loại pin: Pin kiềm / Alkaline 

• Điện thế: 1.5 V 

• Kích thước: Pin AA/ Pin tiểu/ R6/ LR6 

• Hình thức đóng gói: Vỉ 2 viên 
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Pin AAA vỉ 2 viên 

• Loại pin: Pin kiềm / Alkaline 

• Điện thế: 1.5 V 



• Kích thước: Pin AAA/ Pin đũa/ Pin LR03 

• Hình thức đóng gói: Vỉ 2 viên 
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Pin  vỉ 5 viên chính hãng 

• Loại pin: Pin lithium/ Alkaline 

• Điện thế: 1.55 V 

• Kích thước: Pin BR2025/ Pin đồng xu/ Pin cr2025/ Pin cúc áo/ Pin đồng xu 

• Hình thức đóng gói: Vỉ 5 viên 
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Bộ Pin sạc  

Máy sạc pin kèm 04 pin sạc AA 1300 mah chính hãng 

• Loại pin sạc: Pin NiMH 

• Kích thước: Pin AA / Pin AAA 

• Hình thức đóng gói: Vỉ 1 bộ sạc kèm 4 pin sạc AA 

• Xuất xứ: Chính hãng 
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Tua vít  

Bộ sản phẩm bao gồm: 3 tuốc nơ vít bake (PH1x100mm, PH2x100mm, 

PH2x38mm), 3 tuốc nơ vít dẹp (5x100mm, 6.5x100mm, 6.5x38mm) và 1 cây bút 

thử điện 

Phần tay cầm của tuốc nơ vít được bọc 1 lớp cao su mang lại cảm giác êm ái khi 

cầm nắm, hạn chế bị trơn trượt 

Tuốc nơ vít này thường được sử dụng để vặn/mở ốc vít… có ứng dụng trong 

nhiều ngàng nghề sửa chữa và lắp đặt 

Trọng lượng: 1kg 
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Giấy A5 70gsm 

Khổ giấy: A5 (148mm x 210mm) 

Định lượng: 70gsm 

Đóng gói: 500 tờ/ream, 5 ream/thùng 

Đơn vị tính: Ream  

Độ trắng: Từ 148 đến 152 CIE (tạo sự tương phản cao khi in và khả năng chống 

phai màu). 

Độ sáng: Từ 101-104% 

Độ mờ: Không nhỏ hơn 92,0% 
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Bút bi xanh 

Đường kính viên bi: 0.5 mm 

Khối lượng mực: 0.12 - 0.15 g 

Đóng gói: 20 cây / hộp 

Trọng lượng: 9 gram 

Một sản phẩm dành cho giới văn phòng. Bút có thiết kế hiện đại, thân nhỏ và thon 

dài, dễ cầm nắm khi viết. Thân bút làm từ nhựa cứng, giắt bút bằng kim loại mạ 

crom sáng bóng, sang trọng, bút bi dạng bấm khế. 
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Bao thư trắng 12x18cm 

Quy cách: 12 x 18cm 

Đơn vị tính: Cái/ Xấp 

Đóng gói: 100 cái/xấp 



Màu sắc: Trắng 

Chất liệu: Được sản xuất từ loại bột giấy cao cấp, độ dày vừa phải, đáp ứng các 

chỉ tiêu chất lượng và an toàn 
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Bao thư trắng A5 (18 x 24 cm) 

- Phong bì A5, định lượng: 80gsm, nền giấy trắng, nắp ngang, khả năng lưu trữ 10 

tờ 

- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A5 

- Đơn vị tính: xấp (100 cái/xấp) 
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Bao thư trắng A4 (210 x 297 mm) 

- Phong bì A4, định lượng: 100gsm, nền giấy trắng, nắp dọc, khả năng lưu trữ 10 

tờ 

- Chức năng: lưu trữ bưu phẩm nhỏ, tài liệu A4 

- Đơn vị tính: xấp(100 cái/xấp) 

Chất liệu: Được sản xuất từ loại bột giấy cao cấp, độ dày vừa phải, đáp ứng các 

chỉ tiêu chất lượng và an toàn 
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Bút bi nước nắp 0.8mm 

Đầu bút: Thép không gỉ 

Đầu bi: Hợp kim cacbua vonfram (bền x2 thép) 0,8mm 

Màu thân bút: Nhựa trắng (PC) 

Màu mực: 3 màu (Đen, Xanh, Đỏ) 

Ruột thay thế: UBR-90 

Chất lượng giống như bút nền với ngòi dài và cảm giác cao cấp. Cây bút này cũng 

tự hào có một thiết kế thời trang giống như một chiếc máy bay 

Dòng mực mịn được kiểm soát bởi phương pháp mực trực tiếp 
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Bút lông kim 0.5mm 

Đầu bút: thép không gỉ 

Đầu bi: Hợp kim cacbua vonfram (bền x2 lần thép) 0.5mm 

Thân bút: làm bằng nhựa (PP) 

Màu thân bút: 3 màu  (Bạc/đen, Bạc / Xanh, Bạc / Đỏ) 

Mực màu: xanh dương, đỏ 

Khác: thiết kế của nắp và miệng bút giống như thiết kế mực và kẹp kim loại 

Kích thước: 0.2 - 0.5mm 
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Bút dạ quang màu xanh 

đầu bút: nét 5mm 

Chiều dài viết tối đa:  350m 

Bút dạ quang  TF - HL01 có kiểu dáng hiện đại, đơn giản phù hợp với mọi đối 

tượng sử dụng. Màu mực tươi sáng độ phản quang cao. Không chứa chất độc hại, 

an toàn cho sức khoẻ  

Chiều dài viết tối đa:  350 m 

Màu sắc: Vàng , Cam, Xanh dương, Xanh lá, Hồng 
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Miếng dán 50 sheets x2 KT: 44mmx25mm 

Quy cách: 2 xấp/ vĩ , 50 tờ/xấp 



Chất lượng:Thiết kế màu sắc đậm, bắt mắt, 

Lớp keo có độ bám dính cao, có thể tái sử dụng nhiều lần 
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Giấy note 3x2 vàng 

KT: 4,9cmx7,6cm 

 Là loại giấy note - phân trang thông dụng trên thị trường hiện nay, được sản xuất 

theo công nghệ sản xuất giấy note hiện đại tại Việt Nam 

Gồm nhiều tờ trong 1 xấp có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.  

Chất lượng: đẹp, láng, mịn  
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Giấy note 3x3 vàng 

Nhiều tờ trong 1 xấp, có thể táo dán và gỡ ra dễ dàng 

Kích thước: 76mmx76mm. 

Chất lượng  

- Đẹp, mịn, không bị phai màu. 

- Keo dán dính lên kích,lên tường..., độ phủ keo dày, dán dính lâu 

- Đóng gói: 12 xấp/lốc. 
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Bút xóa kéo mini 

 Nền xóa trắng, dễ tháo lắp và sử dụng 

- Chức năng: tẩy xóa nội dung không gây ẩm trên giấy 

- Kích thước: 5mm x 7m 

- Quy cách: 10 cái/hộp 
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Băng keo simili xanh dán gáy 48mm  

Sản phẩm rất hữu dụng trong các công việc văn phòng như đóng gáy sổ sách, dán 

bìa nhãn, trang trí nội thất văn phòng. 

Mặt băng dính có thiết kế đặc biệt bởi các đường ngang xếp lớp giúp dễ dàng dán 

và cắt. 

Chất dính được làm từ cao su tự nhiên. 

Chống nước tốt 

Xuất sứ: Việt Nam 

Màu sắc: Xanh, đỏ 

Kích thước: 5cm x 10m 
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Chuột máy tính  

Chiều rộng: 62 mm 

Chiều dày: 38 mm 

Trọng lượng: 90 g 

Độ dài dây: 180 cm 

Dây USB-A 

Yêu cầu: có sẵn cổng USB 

Windows 7, 8, 10 trở lên 

macOS 10.5 trở lên 

Linux Kernel 2.6+ 

Thông Số Kỹ Thuật 

Công Nghệ Cảm Biến. Theo dõi quang học 

DPI (Tối thiểu/Tối đa): 1000± 



Số lượng nút: 3 (Nhấp trái/phải, Nhấp chuột giữa)  

Nhựa màu đen: 72% vật liệu tái chế hậu tiêu dùng (Không bao gồm cụm cáp và 

bộ nối dây mạch in (PWA) bằng nhựa) 
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Gôm trung đen  

Quy cách: 40 x 22 x 11mm 

Đơn vị tính: Cục/Hộp 

Đóng gói: 1/30 

Màu sắc: Đen 

Chất liệu: Được làm bằng cao su tự nhiên, dẻo dai, có độ đàn hồi tốt. 

Công dụng: 

Dùng để tẩy xóa nét viết bút chì trên giấy và tất cả các chất liệu khác nhau mà 

không làm hỏng lớp bề mặt. 
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Chuột máy tính màu xám  

Loại: Chuột Quang. 

Kiểu giao tiếp: Không dây 

Tương thích : Windows Vista®,7,8,10, Mac OS® X 10.5 trở lên, Chrome OS™, 

Linux®, kernel 2.6+ 
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Miếng phân trang mũi tên 5 màu 

Đặc điểm: 

Miếng kẹp nhớ sách. 

Sản phẩm gồm có 5 màu. 

Chất lượng:  Sản phẩm bền đẹp dễ sử dụng.  

Qui cách: 1 vĩ 5 màu. 

Định lượng:    12mm x 50 mm 

Mã sp:    45502 

Đóng gói: 48 vĩ/ hộp 
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Dây thun bảng 5mm 

Dùng để buộc giấy, hoặc những vật dụng đòi hỏi dây buộc có chất lượng cao 

Chất lượng: dây thun dày bản to, có độ đàn hồi cao.  

Đường Kính: 115mm Cắt 5li  

Quy cách : bịch 0,5 kg 

Xuất xứ : Việt Nam  
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Dây nylon bản lớn  

Chất liệu: 100% dây PP nguyên sinh 

Thông số kỹ thuật: dây xoắn sợi màng phẳng  

Đóng gói bằng dây:  1000g/cuộn 
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Kẹp Bướm 51 mm  

Kẹp được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, dùng để kẹp hồ sơ, bìa và tài liệu. 

Kẹp bướm được thiết kế nhỏ gọn với độ dày là 51 mm, thuận tiện sử dụng. 

Chất liệu: Thân kẹp làm bằng sắt sơn tĩnh điện, móc kẹp xi mạ trắng. 

Dùng để kẹp hồ sơ, bìa và tài liệu. 

Quy cách: 1 hộp=12 cái 
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Kẹp bướm 32mm 

Kẹp được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, dùng để kẹp hồ sơ, bìa và tài liệu. 

Kẹp bướm được thiết kế nhỏ gọn với độ dày là 32 mm, thuận tiện sử dụng. 

Chất liệu: Thân kẹp làm bằng sắt sơn tĩnh điện, móc kẹp xi mạ trắng. 

Dùng để kẹp hồ sơ, bìa và tài liệu. 

Quy cách: 1 hộp=12 cái 

64 

Kẹp bướm 19mm 

Kẹp được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, dùng để kẹp hồ sơ, bìa và tài liệu. 

Kẹp bướm được thiết kế nhỏ gọn với độ dày là 19 mm, thuận tiện sử dụng. 

Chất liệu: Thân kẹp làm bằng sắt sơn tĩnh điện, móc kẹp xi mạ trắng. 

Dùng để kẹp hồ sơ, bìa và tài liệu. 

Quy cách: 1 hộp=12 cái 
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Bút mygel màu xanh đầu 0.5mm  

Bút bi nước D.A P&T My-Gel 

Được các em học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng yêu thích, không chỉ bởi 

giá cả hợp lý mà còn do chất lượng và kiểu dáng đẹp mắt, sử dụng loại mực mau 

khô, không đóng cặn, không bị tắc, viết trơn, êm tay, không phai màu sau thời 

gian dài sử dụng 

- Bút bi dạng mực gel (nước) 

- Đầu bút nét 0.5mm 

- Màu sắc: Xanh, đen, đỏ 

- Kích thước: 

- Quy cách: hộp 12 chiếc 
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Băng xóa (5mm x 12m) 

- Băng xóa Plus WH-105T là dạng bút kéo băng, rất phù hợp cho học sinh, sinh 

viên, giáo viên và nhân viên văn phòng nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ mang đi di 

chuyển nhiều nơi, dùng để che đi đoạn văn bản bị sai mà không làm bẩn giấy và 

không làm ướt giấy, chữ viết đè lên cũng không bị nhòe nét chữ. 

- Màu sắc: Trắng, vàng, đỏ, cam, hồng, xah dương, xanh lá.... 

- Kích thước: bản rộng 5mm, chiều dài băng xóa là 12m 

- Quy cách: hộp 12 chiếc 
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Kẹp giấy màu  

Là sản phẩm kim kẹp đầu tam giác, có bọc nhựa nhiều màu, sử dụng để kẹp các 

tờ giấy gọn gàng, ngăn nắp trong văn phòng. 

Số lượng trang giấy được bấm có thể nhiều hay ít tùy thuộc vào thông số.      

Kích thướt nhỏ, dễ sử dụng cầm nắm mang theo bên người. 

Đa dạng về kích thước, nhãn hiệu sản phẩm 
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Bút chì loại 2B  

Đầu gôm: Không 

Kiểu dáng Dạng thẳng lục giác 

Độ cứng ruột chì: HB 

Chiều dài bút:165 ±1 

Đường kính ruột chì 2mm ±0.5 



Đóng gói: 10 cây/hộp 

Trọng lượng: 7 gram. 

Đặc điểm: 

- Bút chì thuộc dòng bút cao cấp Bizner 

- Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế và sang trọng. 

- Độ cứng ruột chì: HB - cho nét vẽ sắc nét, viết trơn êm, nét viết ra đều. 

- Thân bút hình lục giác, dễ cầm, không trơn, không mỏi tay khi cầm viết lâu. 
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Miếng lót chuột 

KT: 200x250x1.5mm 

đảm bảo cho chuột máy tính có đủ diện tích rộng để di chuyển thoải mái. 

Đặc biệt, với bề mặt được dệt từ sợi vải cấutrúc đặc biệt tối ưu hóa khả năng điều 

khiển chuột. 

Mặt nhám vừa phải cũng cho việc di chuyển chuột dễ dàng hơn, giúp cho chuột 

của bạn nhạy hơn bình thường rất nhiều. 
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Ổ cắm đa năng chống giật 5m 

Điện áp hoạt động tối đa: 250V 

Dòng điện ổ cắm tối đa: 10A 

Công suất ổ cắm tối đa: 2500W 

Dải nhiệt độ hoạt động: (-10-45)°C 

Kích thước (DxRxC): (270x60x35)mm 

Chiều dài dây: 5m 
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Giấy note lớn 3x5 

Công dụng: giúp quản lý thống kê, lập kế hoạch, lưu trữ trong thời gian dài. 

Tiện lợi cho việc lưu lại thông tin khi đi ra ngoài. 

Không chiếm không gian lưu trữ. 

Nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng, 

Kích thước: 76mm x 127mm.. 

Chất lượng  

- Đẹp, mịn, không bị phai màu. 

- Keo dán dính lên kích,lên tường..., độ phủ keo dày, dán dính lâu 

- Đóng gói: 12 xấp/lốc. 
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Bút (xanh) 

Đường kính viên bi: 0.8 mm 

Đóng gói 20 cây / hộp 

Trọng lượng: 8 gram 

Đặc điểm: 

Đầu bi: 0.8 mmdạng Cone. 

Bút bi dạng bấm cò. 

Độ dài viết được: 1.200-1.500m. 

Mực đạt tiêu chuẩn: ASTM D-4236, ASTM F 963-91, EN71/3, TSCA. 
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Giấy decal A4 (đế xanh) 

Decal A4 đế xanh giấy nhám (xấp 100 tờ) 

Mặt giấy in màu trắng nhám giống như giấy ford 



Lớp mặt là giấy, vải hay màng nhựa được dùng để in nội dung cực tốt. 

+ Lớp keo phủ, nằm ở đáy của lớp mặt giúp việc sử dụng dễ dàng hơn. 

+ Lớp silicon (hay PE- silicon) với tác dụng không cho keo dính vào lớp đế. 

+ Lớp đế đóng vai trò bảo vệ lớp keo, có thể dùng loại giấy Kraft hay Glassine. 
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Giấy decal A4 (đế vàng) 

Giấy decal phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, ứng dụng rộng rãi trong nhiều 

ngành nghề: siêu thị, nhà sách, may mặc, gốm sứ, mây tre lá, mỹ phẩm…Bề mặt 

trước bóng láng, trơn nhẵn. Sử dụng tốt cho mực in phun cho chất lượng bản in 

đẹp, độ bám cao 

Chất lượng: giấy, mặt trắng, đế vàng 

Quy cách: khổ A4 

Đóng gói: xấp 100 tờ 
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Miếng dán sign here Post-it 

Post-it Flags 860-9 Sign here: 1 vỹ có 50 miếng. Có thể ghi lên, không thấm 

nước, xé không rách, có thể dán nhiều lần trên bề mặt sạch sẽ không bị bẩn, kích 

thước 25,4mm x 43,2mm. 

Màu sắc: màu vàng chữ đỏ. 

Đóng gói: hộp 12 vỹ. 
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Kim bấm (dùng cho máy dập ghim RAPID 5080e) 

Quy cách: 1 hộp=5000 kim, loại kim băng cuộn tròn  dùng cho máy dập ghim 

RAPID 5080e, mỗi lần bấm lên tới 80 tờ A4 ). 

Công dụng: thay thế dễ dàng khi hết kim 
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Bìa lá A4 dày 0.2 mm 

Thương hiệu: Plus 

Kích thước: Khổ A4 tiêu chuẩn 

Chất liệu: 

Nhựa PP cao cấp, dày dặn, bền bỉ. 

Chống thấm nước, bảo vệ tài liệu tối ưu. 

Thiết kế: 

Trong suốt, dễ dàng nhìn thấy nội dung bên trong. 

Bìa dày, cứng cáp, giúp giữ tài liệu phẳng phiu, không bị gập. 

Công dụng: 

Lưu trữ và bảo quản tài liệu như hợp đồng, bài thuyết trình, giấy tờ quan trọng. 

Phù hợp cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. 
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Bút đỏ đầu 1.0mm 

Bút ký Gel nét 1.0mm là dòng bút ký cao cấp. Bút dạng mực gel (mực nước), 

viết mực ra đều, bền màu, không bị nhòe khi viết ra giấy, thân bút được thiết kế 

chắc chắn, vừa tay khi cầm, bút có nắp đậy, thanh cài trên nắp bút tiện lợi khi 

sử dụng, thích hợp dùng làm bút ký cho lãnh đạo, 

- Đầu bút bi bằng hợp kim cacbua tungsten, nét 1.0mm 

- Màu sắc: Xanh, đen, đỏ 

- Kích thước: 

- Quy cách: hộp 12 chiếc 



- Trọng lượng: 200g/hộp  
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Bút xóa được Frixion ball Clicker mực xanh  

Bút xóa Frixion ball Clicker mực xanh là công cụ viết độc đáo với khả năng xoá 

dễ dàng và mực xanh tươi sáng, là sự lựa chọn hoàn hảo cho việc viết và chỉnh 

sửa. 

Quy cách: 1 hộp/12 cây  

Loại bút: xóa được 
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Thẻ mực dấu 

Thẻ mực dấu là dụng cụ không thể thiếu trong quy trình đóng dấu các loại văn 

bản hành chính, chứng từ, hóa đơn...  

Loại thẻ mực này có mực sẵn, tươi màu và rất bền, không gây lem nhòe.  

Màu sắc: Đỏ, xanh, đen 

Thẻ mực dấu làm từ chất liệu cao cấp, có độ bền chắc nên chịu được lực đóng dấu 

mạnh mà không bể gãy. Chất lượng mực an toàn, không độc hại cho sức khỏe 

người sử dụng.      

Thẻ mực dấu được các doanh nghiệp, công ty, đơn vị hành chính tin dùng để đóng 

dấu, mộc, tạo tính chuyên nghiệp trong công việc. 
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Gôm 

Gôm với chất lượng cao giúp xoá sạch vết chì một cách dễ dàng với rất ít lực. 

Kiểu dáng vuông vức giúp dễ dàng tẩy đi những vết chì ở góc hoặc một vùng lớn 

một cách nhanh chóng. 

Sản phẩm không để lại dấu hay làm rách giấy sau khi tẩy. 

Gôm 

Gôm chất lượng tốt mền dẻo, hàng chính hãng 

Sản phẩm có kích thước: 43mm x 12.5mm x 11.5mm 
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Ổ cắm 6 lỗ 3 chấu dài 5m 

Vỏ nhựa ABS chống cháy 

- Mặt ổ cắm bằng nhựa Bakelit chống cháy, chịu được nhiệt độ cao tránh trường 

hợp bị biến dạng khi bị quá nhiệt 

- Mỗi ổ một màu để tránh nhầm lẫn, an toàn hơn 

- Tiết diện dây dẫn lớn và được sản xuất đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn 

TCVN và IEC, với thành phần đồng nguyên chất đạt 99,99% và độ dẫn điện theo 

tiêu chuẩn quốc tế IACS 

- Đèn báo nguồn: Có 

- Số công tắc tắt mở: 01 công tắc 

- Số ổ cắm: 6 ổ 3 chấu 

- Chiều dài dây dẫn: 5m 

- Số lõi dây: 02 lõi 

- Công suất: 10A - 2200w 

- Mầu sắc: Vỏ ổ cắm màu đen, ổ cắm các loại mầu 

- Kích thước thân ổ cắm: D x R x C (350 x 60 x 37mm) 
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Hub chia USB 1m  

Đèn LED hiển thị tất cả các cổng USB kết nối thành công. Nếu bạn kết nối thiết 



bị điện cao (hơn 900 milliamps) HDD. 

Tốc độ truyền tải dữ liệu: 5Gpbs 

Chiều dài cáp: 1m 

Màu sắc: Đen 

Đèn LED hiển thị trạng thái: Có 

Plug & Play, cắm là nhận mà không cần cài đặt driver 

84 Nước Aceton 500ml 
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Khăn ướt không mùi  

Khăn ướt em bé được làm từ vải không dệt mềm mại kết hợp với chiết xuất lô hội 

giúp làm mát, giữ ẩm và không gây nhờn da. Sử dụng nước tinh khiết R.O, không 

cồn, không Paraben, Khăn ướt em bé Nuna là sản phẩm an toàn ngay cả với làn 

da nhạy cảm. 

Thành phần: Vải không dệt, nước tinh khiết R.O, dung dịch Lô hội, chất kháng 

khuẩn 

Quy cách: 150*200 mm/miếng, 100 miếng/bao, 24 bao/thùng 
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Đồ bấm kim số 10  

Bấm kim số 10 Sử dụng kim số 10, khả năng bấm được 15 sheets 

• Bấm kim số 10 được thiết kế nhỏ gọn với trọng lượng chỉ 50g. 

• Bấm được nhiều giấy hơn, dễ canh chỉnh vị trí bấm và học chứa kim chứa được 

gấp đôi so với sản phẩm thông thường. 

Đóng gói: 10 cái/hộp. 100 cái/ thùng 
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Đồ bấm kim trung  

Bấm kim cong dành cho dòng kim 2115 1/4-5M, kim rất cứng và sắc bén. phần 

giữa thân kim được thiết kế nhô cao đẻ khi không cần thiết có thể dễ dành tháo 

gỡ. 

Thân kim có tích hợp gỡ kim 

Màu sắc thâm bấm: xanh da trời, hồng, xám, bạc, đen. 

KT: 55(H) X 50(W) X 122.5(L)mm 

Trọng lượng: 171gam 

Dập tối đa: 30 tờ 
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Bút Excutive màu xanh ngòi 0.5mm 

Bút Bi Linc có thiết kế đẹp mắt, tiện dụng, mực màu chất lượng cao, được nhiều 

người tin dùng, chọn lựa. 

Thiết kế đầu bút viết êm trơn, mang lại cảm giác sử dụng thoải mái, dễ chịu. 

Màu mực đẹp, bút ra mực đều, liên tục và không lem màu. 

Đầu bi làm bằng thép không rỉ, tránh va chạm vào các vật cứng quá mạnh. 

Chất liệu: nhựa  
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Rổ nhựa đựng tài liệu 2T6 KT: 38x26x9cm 

Nguyên liệu: PP 
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Bút bi nét 1.0mm đậy nắp. 

Là dòng bút thuộc thế hệ Jetstream với hai nét: 0.7 và 1.0 

Mực chất lượng cao, khô nhanh, thấm nước không nhòe 

Nét viết trơn  êm, mực xuống đều. 



Có 3 màu: xanh, đỏ, đen 

Bao bì: 12cây/Hộp  
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Khăn lau đa năng 30x35cm 

Chất liệu: Vải Microfiber Siêu Mịn 

 Không xù lông, không ra màu 

 Kích thướt: 30x35 

Lau siêu sạch. 

Chất vải dầy dặn. 

- Sản phẩm gồm nhiều màu sắc:Trắng, Hồng, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng.  

- Sản xuất 100% từ chất liệu thiên nhiên, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất gây kích 

ứng da. 
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Túi rác trung KT: 55x65cm 3 màu 

Cuộn túi đựng rác được làm từ chất liệu nhựa HD tái sinh, bề mặt nhám. 

KT: 55x65cm 

Màu sắc: 3 màu xanh- đỏ- vàng 
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Bìa 3 dây 10cm (loại dây chỉ mềm) 

Bìa 3 dây 10F dày 2,2 ly có chất liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường - bìa 

giấy cứng từ các bột gỗ từ thiên nhiên. 

Kích thước bìa là khổ A4 (23x32cm) phù hợp với đa số các khổ giấy in phổ biến 

trong văn phòng 

Thiết kế gồm 3 dây, mục đích để cột lại các góc của bìa, tránh làm rớt giấy tờ ra 

ngoài. 

94 Dây nylon buộc tài liệu bản rộng 6cm (không ra màu) 1cuộn=2kg 

 

95 

Tập trắng 200 trang  

Định lượng 82gsm, độ trắng 92-95% 

Đóng gói: 10 cuốn/lốc 

- Khổ giấy 4 ly vuông 

Số trang: 200 trang 

- Kích thước: 15.8 x 20.5 cm 
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Bộ cây lau nhà 360 độ  

Bộ Lau Nhà 11 Lít 

Đơn vị: Bộ 

Kích thước: 49,5 x 29,5 x 29,5 cm 

Qui cách: 1 Bộ/Thùng 

Nguyên liệu: PP 

Màu sắc: Dương, Tím, Xám, Lá, Kem  
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Kéo 180mm 

Kéo văn phòng với lưỡi kéo dài, làm từ chất liệu hợp kim thép cao cấp, có độ sắc 

bén giúp bạn rút ngắn thời gian cắt giấy, đồng thời giữ cho vết cắt đều đẹp và 

chuẩn xác hơn, thích hợp dùng cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng... 

- Màu sắc: Đỏ/ đen 

- Kích thước: 180mm 

- Quy cách: Hộp 12 chiếc 
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Kéo nhỏ 165mm 

Kéo được làm bằng thép không gỉ , cực bén và bền chắc. 

Màu cán dấu : màu đen 

Kích thước thân dài : 165mm  

Đối tượng sử dụng: văn phòng , gia đình , học sinh 

Đóng gói: hộp 12 cây 
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Nước rửa chén lô hội chai 750ml  

Thành phần làm sạch từ đường ngô thiên nhiên lên men nhờ vi sinh vật có lợi, 

100% hoạt chất gốc thực vật. 

Chứa 0% thành phần làm sạch gốc dầu mỏ, 0% phẩm màu và 0% paraben. 

Công thức với 99.7% phân hủy sinh học. 

Bao bì nhựa tái sinh (tính trên loại bao bì từ chai). 

An toàn cho chén dĩa trẻ em kể cả ti giả, bình sữa, chén dĩa ăn dặm, đồ chơi của 

bé. 

Đánh bay mọi vết dầu mỡ cứng đầu. 
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Nước lau sàn 1kg  

Nước Lau Sàn Hương Tre và Lô Hội giúp sàn nhà sạch bóng vượt trội nhưng an 

toàn cho trẻ nhỏ, giúp trẻ có không gian vui chơi và học tập dịu nhẹ trên sàn. 

Nước lau sàn không chỉ giúp lau nhà sạch hiệu quả, mà còn giúp thanh lọc không 

gian, ngăn côn trùng. 

Nước lau sàn chứa tinh dầu thảo mộc, đem lại hương thơm thư thái, dễ chịu. 

Sản phẩm giúp làm sạch an toàn và độ pH trung tính, an toàn cho da. 

Sản phẩm hiệu quả trên nhiều loại sàn, phù hợp với đá mài, gạch men, simili, mặt 

gỗ. 
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Nước Lau Kính 800ml 

Công dụng: Lau và làm sạch tất cả các loại kính, tạo sự sáng bóng trên bề mặt 

kính, pha lê, kính xe hơi. Chống bám bụi trở lại 

Dung tích: 800ml 
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In túi giấy có nắp/ nắp gập: Bao thư lớn đựng hồ sơ dầy (theo mẫu) 

Nội dung:  

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 In offset nhiều màu 1 mặt 

- Giấy Couche 250gsm  (±5 gsm) 

- KT Thành Phẩm: Ngang 27cm x Cao 37cm x hông 6cm x Nắp 10 cm (±2 gsm) 

- Vùng in: Ngang  x Cao cm 

- Bế 1: Theo Thiết Kế (theo file kh) 

- Dán TP túi giấy: có 

- Bẻ gấp bụng túi giấy: có 

- Bẻ gấp dán đáy túi giấy: có 

- Cán màng: không 

 

 

 

In bao thư nhỏ: 

Nội dung: Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh 

 In offset 1 màu pha 1 mặt 



 - Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu, chủng loại, 

hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ mà không được ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” 

nếu ghi thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị đánh giá là không đạt, đặc tính thông số kỹ 

thuật trong catalogue phải phù hợp với đặc tính thông số yêu cầu.  

- Nhà thầu cung cấp các chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu về thông số kỹ thuật 

theo quy định của E-HSMT hoặc tốt hơn (Nếu chứng minh là tốt hơn, nhà thầu phải đính 

kèm bảng so sánh giữa thông số kỹ thuật của thiết bị dự thầu và thiết bị mời thầu). 

- Nhà thầu phải có bảng so sánh chứng minh tính đáp ứng của các thông số kỹ thuật 

giữa hàng hóa, thiết bị chào thầu và yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT đầy đủ các nội dung 

sau: 

(1) Thông số kỹ thuật thiết bị, hàng hóa theo E-HSMT. 

(2) Thông số kỹ thuật thiết bị, hàng hóa theo E-HSDT (model, ký mã hiệu, hãng sản 

xuất). 

- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính 

tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh 

giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc 

tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công 

nghệ. Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu. 

- Catatogue kỹ thuật của hàng hoá (bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) hoặc tài liệu 

tương đương phải có đầy đủ thông số kỹ thuật. 

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa dự thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên 

Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật được công bố công khai trên website của hãng sản xuất 

(nhà thầu đính kèm đường link để truy cập đến catalogue, tài liệu kỹ thuật). Trường hợp 

các thông số kỹ thuật không thể hiện trên Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật được công bố 
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- Giấy Fort: ĐL 100gsm (±5 gsm) 

- KT Thành Phẩm: Ngang 18 x Cao 12 x Nắp 8.3 cm (±2 gsm) 

- Vùng in: Ngang 25 x Cao 27 cm 

- Bế: Theo Thiết Kế (theo file kh) 

- Keo dán nắp BTN: Không 

- Số lượng: 1 nội dung x 40.000 cái 

(Bao thư 4 cánh, KTT 31x27.8cm) 
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In bao thư nhỏ: 

Nội dung: Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh- Văn Phòng 

 In offset 1 màu pha 1 mặt 

- Giấy Fort 100gsm  (±5 gsm) 

- KT Thành Phẩm: Ngang 18 x Cao 12 x Nắp 8.3 cm (±2 gsm) 

- Vùng in: Ngang 25 x Cao 20 cm 

- Bế: Theo Thiết Kế (theo file kh) 

- Keo dán nắp BTT: Không 



công khai trên website của hãng, nhà thầu phải cam kết và chịu mọi trách nhiệm nếu nhà 

thầu cung cấp thông tin gian lận. 

- Khái niệm “Tương đương” nghĩa là hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 

dụng, tiêu chuẩn công nghệ tương tự với hàng hóa đã nêu. 

- Sai số cho phép về kích thước, trọng lượng (nếu có) là ± 5%. 

1.3. Các yêu cầu khác 

− Hàng hóa mới 100%. 

− Năm sản xuất: Từ năm 2024 trở về sau. 

− Có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng. 

− Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, số lượng hàng hoá 

theo yêu cầu. 

− Lắp đặt hoàn chỉnh, chạy thử, hướng dẫn sử dụng thành thạo tại nơi cung cấp. 

− Nhà thầu phải thu hồi hàng hóa không đủ tiêu chuẩn chất lượng. 

− Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: phải theo đúng quy định của nhà sản 

xuất. 

− Nhà thầu phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về 

kỹ thuật thuộc chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT. 

− Nhà thầu dự thầu phải có chương trình đào tạo cho cán bộ kỹ thuật tiếp nhận, sử 

dụng vận hành, quản lý của đơn vị sử dụng trang thiết bị theo chương trình của hãng sản 

xuất và tiêu chuẩn hiện hành. 

− Nhà thầu phải có văn bản thông báo kế hoạch giao nhận, tổ chức lắp đặt, vận hành 

chạy thử và đào tạo thiết bị đến Chủ đầu tư tối thiểu trước 03 ngày làm việc để Chủ đầu tư 

kịp thời bố trí mặt bằng, nhân lực cho việc tiếp nhận, đào tạo. 

− Yêu cầu về vận chuyển: hàng hóa phải được vận chuyển đến người sử dụng và lắp 

đặt theo đúng vị trí, yêu cầu của chủ đầu tư; 

− Sau khi lắp đặt, nhà thầu phải tổ chức huấn luyện vận hành sử dụng thiết bị cho, 

đơn vị thụ hưởng sử dụng thành thạo toàn bộ thiết bị; 

− Yêu cầu về bảo hành: Bảo hành 1 đổi 1 tất cả hàng hóa trong thời gian bảo hành; 

− Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong 

vòng: 24 giờ tại nơi cung cấp hàng hóa (trừ trường hợp bất khả kháng). Đối với các hàng 

hóa được xác định hư hỏng của nhà sản xuất, nhà thầu phải có trách nhiệm vận chuyển 

hàng hóa này đến nơi thực hiện việc bảo hành và nhà thầu phải chịu chi phí này. 

− E-HSDT phải thể hiện thời gian bảo hành cho từng loại hàng hóa theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất (nhưng thấp nhất 12 tháng). 

− Địa điểm nhà thầu nhận hàng hóa (trong trường hợp có sự cố) để bảo hành: Tại địa 

điểm cung cấp, lắp đặt hàng hóa. 

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm 



− Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra và vận hành thử hàng 

hóa trước khi nghiệm thu. Kiểm định trong trường hợp có yêu cầu của chủ đầu tư hoặc cơ 

quan có thẩm quyền. 

− Chi phí kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu. Nhà thầu chịu trách nhiệm 

bồi thường về chất lượng, số lượng hàng hóa của mình không đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, 

thử nghiệm. 

  



 


